
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 59 quốc lộ 55, khu phố Phước Hòa, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

16/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

3502293161

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ thuốc và dụng cụ y tế

4772

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thuốc

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, trang thiết bị y tế

4659

5. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620(Chính)

6. (Đối với ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành)  
Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo 
Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật đầu tư 2014  

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI 
GÒN - BÀ RỊA VŨNG TÀU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAI GON-BARIA VUNG TAU 
POLYCLINIC COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SG-BRVT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 064.6515959
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRỊNH 
HỒNG 
NHIÊN

Số 303/6 Khu phố 1, 
phường Thạnh Xuân, 
Quận 12, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

400.000.000 20,00 025145920

2 NGUYỄN 
QUỐC 
MINH

Số 404/5/8 Lê Hồng 
Phong, Phường 
Phước Long, Thành 
phố Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt 
Nam

400.000.000 20,00 225036693

3 PHẠM 
THÀNH 
LONG

Số 127 Rạch Cùng, 
Phường 7, Quận 8, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

300.000.000 15,00 025520528

4 HOÀNG 
THẾ TỊNH

Số 219A Lê Quang 
Sung, Phường 06, 
Quận 6, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

300.000.000 15,00 025048668

5 LÊ ĐÌNH 
SƠN

Ấp 2 Đông, Xã Bàu 
Lâm, Huyện Xuyên 
Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

200.000.000 10,00 270897242

6 NGUYỄN 
VIỆT TÂN

Số 581/26 Trường 
Chinh, Phường Tân 
Sơn Nhì, Quận Tân 
phú, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

200.000.000 10,00 240562633

7 NGUYỄN 
ĐÌNH SƠN

99/14A Khu phố 2, 
phường Thới An, 
Quận 12, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

200.000.000 10,00 025181301

8. Người đại diện theo pháp luật:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN QUỐC MINH Nam

13/08/1976 Kinh Việt Nam

225036693
30/08/2011 Công an tỉnh Khánh Hòa

Số 404/5/8 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, 
Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 404/5/8 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, 
Việt Nam
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